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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr- BKHĐT

	               Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2024


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết 
Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt

[bookmark: _GoBack]Kính gửi: Chính phủ
(gửi kèm theo công văn số 9988/BKHĐT-PC ngày 3/12/2024 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật                 Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý:
[bookmark: dieu_43]Khoản 12 Điều 36a Luật Đầu tư (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu) giao Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục đầu tư đặc biệt. 
Thực hiện Quyết định số …/QĐ-TTg ngày …/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 12 Điều 36a Luật Đầu tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Thủ tục đầu tư đặc biệt là quy định mới, mang tính đột phá, áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày và không phải thực hiện một số thủ tục để được cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (dự kiến rút ngắn thời gian thực hiện dự án khoảng 260 ngày).
Kể từ thời điểm Luật số 57/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025, nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 36a có thể đăng ký đầu tư theo quy định mới. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Luật số 57/2024/QH14 thủ tục đầu tư đặc biệt cũng được áp dụng đối với các dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 8 Điều 2 của Luật này. Như vậy, kể từ ngày 15/1/2025, các dự án công nghệ cao đang hoạt động, nếu đáp ứng đáp ứng điều kiện theo quy định của Điều 36a cũng có thể lựa chọn áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt để rút ngắn thời gian triển khai thực hiện dự án. 
Vì vậy việc quy định chi tiết để hướng dẫn thực hiện được Điều 36a, bảo đảm tính khả thi trong việc thực hiện quy định mới về thủ tục đầu tư đặc biệt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích ban hành
Việc xây dựng Nghị định nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao trong luật, kịp thời quy định chi tiết Điều 36a Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính đồng bộ trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, phù hợp với các quy định mới của Luật Đầu tư[footnoteRef:1], Luật Quy hoạch[footnoteRef:2], Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. [1:  Điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15.]  [2:  Danh mục các dự án tại các Điều 22, 23, 25, 26, 27 Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15.] 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
- Bám sát để quy định chi tiết các nội dung cần hướng dẫn tại Điều 36a của Luật Đầu tư, bảo đảm các quy định mới về thủ tục đầu tư đặc biệt có thể triển khai trên thực tế.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 theo hướng ngoài các quy định của Nghị định này, dự án thuộc đối tượng áp dụng của Điều 36a của Luật Đầu tư thực hiện theo các quy định có liên quan của Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh	
Nghị định này quy định chi tiết về thủ tục đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 36a của Luật Đầu tư, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu về thủ tục đầu tư đặc biệt.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc liên quan đến thủ tục đầu tư đặc biệt.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
- Thực hiện Quyết định số …/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng Nghị định để quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt.
- Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến các đối tượng quan tâm. 
- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.	
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định có 03 Chương, 10 Điều, trong đó:
Chương I: Quy định chung
Chương II: Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Chương III: Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Chương I. Quy định chung
Chương này gồm những nội dung sau: 
- Điều 1 xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về thủ tục đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 36a của Luật Đầu tư, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu về thủ tục đầu tư đặc biệt. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc liên quan đến thủ tục đầu tư đặc biệt.
- Điều 2 quy định về lĩnh vực áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định các trường hợp khác chưa được quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.2. Chương II. Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Chương này gồm những nội dung sau: 
- Điều 3 quy định về thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, quy định chi tiết nội dung cam kết của nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư; quy định chi tiết nội dung nhận dạng, dự báo các tác động đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường tại đề xuất thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư tương tự dự án đã được thực hiện ở Việt Nam hoặc nước ngoài thì nhà đầu tư có thể nộp các tài liệu, hồ sơ đã được phê duyệt của dự án đó thay cho đề xuất dự án đầu tư nhưng phải có các nội dung của đề xuất dự án đầu tư quy định tại Điều 36a của Luật Đầu tư và khoản 3 Điều này. 
[bookmark: diem_a_5_26]- Điều 4 quy định về thủ tục bảo đảm thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hoặc trước thời điểm ban hành quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Nhà đầu tư được hoàn trả 50% số tiền ký quỹ hoặc giảm 50% mức bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư gửi Ban quản lý văn bản thông báo khởi công kèm theo các tài liệu quy định tại khoản 8 Điều 36a của Luật Đầu tư; hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ số tiền ký quỹ (nếu có) hoặc chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư đã hoàn thành việc tự nghiệm thu công trình xây dựng.
- Điều 5 quy định chi tiết về việc điều chỉnh dự án. Theo đó, việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 3 của Nghị định này. Việc điều chỉnh dự án đầu tư trong các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó hồ sơ điều chỉnh bao gồm cam kết đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Toàn bộ mục tiêu của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh phải thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 36a của Luật Đầu tư và Điều 2 của Nghị định này.
- Điều 6 quy định về trách nhiệm thông báo khởi công của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng. Theo đó, chậm nhất là 30 ngày trước khi khởi công xây dựng, nhà đầu tư có trách nhiệm thông báo khởi công với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương và Ban quản lý theo quy định tại khoản 8 Điều 36a của Luật Đầu tư. 
- Điều 7 quy định về việc thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các cam kết về xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy và chịu trách nhiệm về việc không thực hiện đúng cam kết của mình. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã cam kết thì bị xem xét xử lý vi phạm hành chính, ngừng, chấm dứt hoạt động và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Điều 47, Điều 48 của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, phát hiện và thông báo cho nhà đầu tư những vấn đề phát sịnh trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cam kết của nhà đầu tư; giải quyết theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sịnh trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư;…
2.3. Chương III. Điều khoản thi hành
[bookmark: diem_b_9_26]Chương này gồm những nội dung sau:
- Điều 8 bổ sung điểm d và đ vào sau điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2023 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo hướng: quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư được xác định là quy hoạch liên quan đến mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư; đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, dự án đã có trong Danh mục dự kiến của quy hoạch được xác định là phù hợp với các quy hoạch này; đối với dự án chưa có trong Danh mục dự kiến của quy hoạch thì đánh giá sự phù hợp của dự án với mục tiêu, định hướng phát triển, sắp xếp, phân bố không gian theo nội dung, yêu cầu của quy hoạch. Nội dung này nhằm quy định chi tiết và để đảm bảo thống nhất với quy định về việc đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư[footnoteRef:3] và Danh mục dự kiến các dự án tại quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gia biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh tại các Điều 22, 23, 25, 26, 27 Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15. [3:  Điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư quy định: “a) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có) có liên quan;”.] 

- Điều 9 về quy định chuyển tiếp. Theo đó, việc cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Luật số 57/2024/QH14 được thực hiện trong trường hợp nhà đầu tư lựa chọn áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt đối với toàn bộ dự án đầu tư. Trường hợp áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt đối với một phần hoặc giai đoạn của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tương ứng tại Điều 5 của Nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh ghi nhận nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết, cấp Giấy phép xây dựng và các văn bản phê duyệt, chấp thuận, cho phép trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trước ngày Luật số 57/2024/QH14 có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các văn bản hoặc Giấy phép đã cấp. 
- Điều 10 điều khoản thi hành: Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2025.
Trên đây là Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt (Kèm theo Tờ trình gồm: (i) Dự thảo Nghị định; (ii) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (iii) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (iv) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Nghị định).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ: QLKKT, ĐTNN, QLQH,
  PTDN, GS&TĐĐT, KTCNDV, KTĐP, PTHT;
- Lưu VT, PC (Hằng)..
	   BỘ TRƯỞNG



   Nguyễn Chí Dũng





